
Ngày Nick Trường hợp  Thu  Chi   Tồn 
 Phí 

chuyển 

tiền 

   199,619,012 

02-12-2015 Nguyen Viet Hoa
Anh Thỏa Phú Thọ CMTX 200k từ T12/15-

T12/16
        2,600,000      202,219,012 

02-12-2015 Duc Anh
Anh Thỏa Phú Thọ CMTX 300k từ T12/15-

T12/16
        3,600,000      205,819,012 

05-12-2015 Ba Chung Xien Nồi cháo Quảng Trị CMKTX         2,000,000      207,819,012 

06-12-2015 Letear Chị Nguyễn Thị Út Huế         2,000,000      205,819,012        3,300 

08-12-2015 Lason Anh Thỏa Phú Thọ         2,500,000      203,319,012        3,300 

09-12-2015 Kimbang Em SV Na Quảng Nam            500,000      203,819,012 

11-12-2015 Le Thu Huong Vợ chồng Kim Chi Quẹo Bình Dương         1,000,000      204,819,012 

14-12-2015 Le Tuyet Nhung
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
        2,000,000      206,819,012 

15-12-2015 Một bạn
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
        1,000,000      207,819,012 

15-12-2015 Nguyen Thi Dieu Huyen Nồi cháo Quảng Bình CMTX T7-T12/15            600,000      208,419,012 

16-12-2015 Anh Duc The Nồi cháo Quảng Trị CMKTX         4,000,000      212,419,012 

17-12-2015 Anh Tun
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
           500,000      212,919,012 

17-12-2015 chi Chinh
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
           500,000      213,419,012 

17-12-2015 Chi Dao Hang
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
        1,000,000      214,419,012 

17-12-2015 Chi Hong
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
           200,000      214,619,012 

17-12-2015 Pham Quang Vinh
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
        1,000,000      215,619,012 

18-12-2015 Kimbang 3 cụ già Hà Tĩnh mua xe lăn 200,000      215,819,012 

18-12-2015 Chi Ngoan
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
           500,000      216,319,012 

18-12-2015 Chichchoe
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
500,000      216,819,012 

18-12-2015 Le Duc Anh
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
1,000,000      217,819,012 

18-12-2015 Le Thu Huong
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
        1,000,000      218,819,012 

19-12-2015 Nguyen Thi Sam Chưa xác định ủng hộ TH nào 500,000      219,319,012 

20-12-2015 Mavica
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
200,000      219,519,012 

20-12-2015 Nga & Ngoc Huyen
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
1,000,000      220,519,012 

20-12-2015 Tepty
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
200,000      220,719,012 

21-12-2015 Le Thu Huong
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
1,000,000      221,719,012 

21-12-2015 Quyen Ngo
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
500,000      222,219,012 

22-12-2015 Long CT Giao thừa ấm Huế 2016 1,000,000      223,219,012 

22-12-2015 Michele_du & Gia dinh CT Giao thừa ấm Huế 2016 1,000,000      224,219,012 

22-12-2015 Quynh Mai Vo
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
500,000      224,719,012 

23-12-2015 Chichchoe
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
12,100,000      212,619,012        3,300 

25-12-2015 Michele_du & Gia dinh CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 1,000,000      213,619,012 

BÁO CÁO THU CHI QUỸ CMKTX THÁNG 12/2015

Tồn đầu tháng 12/2015



Ngày Nick Trường hợp  Thu  Chi   Tồn 
 Phí 

chuyển 

tiền 

25-12-2015 Hoaxuongrong CT Giao thừa ấm Huế 2016 300,000      213,919,012 

25-12-2015 Anh Toan Vợ chồng Kim Chi Quẹo Bình Dương 500,000      214,419,012 

26-12-2015 Van Anh Nồi cháo Thanh Hóa CMKTX 500,000      214,919,012 

28-12-2015 Giang
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện bỏng 

quốc gia)
200,000      215,119,012 

29-12-2015 Long & Thaidzuy CT Giao thừa ấm Huế 2016 3,000,000      218,119,012 

30-12-2015 Comoi
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
1,000,000      219,119,012 

31-12-2015 Manh Lazy
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
1,000,000      220,119,012 

31-12-2015 Ngo Vinh Huong
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
1,000,000      221,119,012 

31-12-2015 Tuan Do
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
500,000      221,619,012 

31-12-2015 Loannguyen1202 EM Vương Đồng Nai mồ côi 1,000,000      220,619,012        3,300 

31-12-2015 garage sales Chị Nguyễn Thị Út Huế         2,000,000      222,619,012 

31-12-2015 garage sales EM Vương Đồng Nai mồ côi         1,000,000      223,619,012 

31-12-2015 K/C CT thăm Nậm Ban sang Chú Bửu Sơn - TP HCM       10,000,000 10000000      223,619,012 

31-12-2015
K/C CT CMX miền Bắc 2013 sang CT Giao Thừa Ấm - 

Đồng Nai 2014
        1,940,000 1940000      223,619,012 

31-12-2015
K/C CT CMX miền Bắc 2013 sang CT Nghệ An - Mùa 

Đông Ấm 2014
        1,047,000 1047000      223,619,012 

31-12-2015      223,619,012 

31-12-2015
K/C CT CMX miền Bắc 2013 sang CT Trung Thu 2014 

- bản Rào Con - Quảng Bình
        4,605,000 4605000      223,619,012 

31-12-2015
K/C CT CMX miền Bắc 2013 sang Gia đình Ngà Trần - 

Quảng Bình sửa nhà
        3,647,000 3647000      223,619,012 

31-12-2015
K/C CT CMX miền Bắc 2013 sang NNMU số 19 - Chị 

Luyến Đồng Văn Hà Nam 
        3,000,000 3000000      223,619,012 

31-12-2015 KC tiền dư CT thăm Nậm Ban vào quỹ NTCM 1927000      221,692,012 

31-12-2015 KC tiền dư CT CMX miền Bắc 2013 vào quỹ NTCM 3758000      217,934,012 

31-12-2015      217,934,012 

     65,839,000      47,524,000    217,934,012   13,200 Tồn cuối tháng 12/2015


